
PHỤ LỤC: GIÁ KHỞI ĐIỂM THANH LÝ GIƯỜNG BỆNH NHÂN HƯ 

HỎNG TẠI BVHNĐK NGHỆ AN  

STT Danh mục tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Đơn giá 

thẩm 

định 

Thành tiền 

I Tài sản cố định:   550 
   

1 

Giường bệnh nhân+Tủ đầu 

giường SBC-200-4 Sungsim 

Kích thước DxRxC: 2200 x 

850 x500  

Model: SBC-200-4 

Nhãn hiệu: Sungsim 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Khối lượng giường: 80kg 

(73kg sắt và 7kg nhựa ABS) 

Khối lượng tủ đầu giường: 

17kg gỗ 

Bộ 480 
  

287.040.000 

  Sắt     35.040 8.000 280.320.000 

  Nhựa     3.360 2.000 6.720.000 

  Gỗ     8.160 0 0 

2 

Giường BN 3 chức năng 

điều chỉnh bằng tay SBC-

200-2 Sungsim 

Kích thước DxRxC: 2200 x 

850 x500 

Model: SBC-200-2 

Nhãn hiệu: Sungsim 

Nước sản xuất: Hàn Quốc 

Khối lượng: 80kg (73kg sắt 

và 7kg nhựa ABS) 

Cái 40 
  

23.920.000 

  Sắt     2.920 8.000 23.360.000 



STT Danh mục tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Đơn giá 

thẩm 

định 

Thành tiền 

  Nhựa     280 2.000 560.000 

3 

Giường bệnh nhân 3 chức 

năng điều chỉnh tay quay 

Việt Thái VT 100A 

Kích thước DxRxC: 2300 x 

920 x500 

Model: VT 100A 

Nhãn hiệu: Việt Thái 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Khối lượng giường: 75kg  

(62,5 kg sắt và 12,5kg nhựa) 

Cái 6 
  

3.150.000 

  Sắt     375 8.000 3.000.000 

  Nhựa     75 2.000 150.000 

4 

Giường bệnh nhân đa năng 

1 tay quay Việt Thái VT 

100A 

Kích thước DxRxC: 2300 x 

920 x500 

Model: VT 100A 

Nhãn hiệu: Việt Thái 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Khối lượng giường: 75kg  

(62,5 kg sắt và 12,5kg nhựa) 

Cái 4 
  

2.100.000 

  Sắt     250 8.000 2.000.000 

  Nhựa     50 2.000 100.000 



STT Danh mục tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Đơn giá 

thẩm 

định 

Thành tiền 

5 

Giường BN đa năng 01 tay 

quay Việt Thái + Tủ đầu 

giường 

Kích thước DxRxC: 2300 x 

920 x500 

Model: VT 100A 

Nhãn hiệu: Việt Thái 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Khối lượng giường: 75kg  

(62,5 kg sắt và 12,5kg nhựa) 

Khối lượng tủ đầu giường: 

17kg gỗ 

Bộ 17 
  

8.925.000 

  Sắt     1.063 8.000 8.500.000 

  Nhựa     213 2.000 425.000 

  Gỗ     289 0 0 

6 

Giường cấp cứu BN 5 chức 

năng chạy điện Renqiu 

medical 

Kích thước D x R: 2750x970 

Nhãn hiệu: Renqiu 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Khối lượng giường: 118,5kg 

(106,5kg sắt và 12kg nhựa) 

Cái 2 
  

1.752.000 

  Sắt     213 8.000 1.704.000 

  Nhựa     24 2.000 48.000 



STT Danh mục tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Đơn giá 

thẩm 

định 

Thành tiền 

7 

Giường cấp cứu đa chức 

năng chạy điện Renqiu 

medical 

Kích thước D x R: 2750x970 

Nhãn hiệu: Renqiu 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Khối lượng giường: 118,5kg 

(106,5kg sắt và 12kg nhựa) 

Cái 1 
  

876.000 

  Sắt     107 8.000 852.000 

  Nhựa     12 2.000 24.000 

II Công cụ dụng cụ: Cái 929 
   

1 

Giường bệnh nhân Inox có 

bánh 

Kích thước D x R x C: 

1900x900x540 

Model: GINOX1 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Khối lượng: 37kg 

Cái 10 370 9.000 3.330.000 

2 

Giường bệnh nhân Inox 

không bánh 

Kích thước D x R x C: 

1900x900x541 

Model: GINOX2 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Khối lượng: 37kg 

Cái 543 20.091 9.000 180.819.000 



STT Danh mục tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Đơn giá 

thẩm 

định 

Thành tiền 

3 

Giường bệnh nhân Inox, 

giát inox SUS 201 có bánh 

xe 

Kích thước D x R x C: 

1900x900x542 

Model: GINOX3 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Khối lượng: 37kg 

Cái 102 3.774 9.000 33.966.000 

4 

Giường sắt balan 

Kích thước D x R x C: 

1900x900x550 

Model: GS01 

Nước sản xuất: Việt Nam 

Khối lượng: 51kg 

Cái 232 11.832 8.000 94.656.000 

5 

Giường đa năng Narita 

A01-I 

Kích thước D x R x C: 

1900x900x500 

Model: A01-I 

Nhãn hiệu: Narita 

Nước sản xuất: Trung Quốc 

Khối lượng: 56kg (45kg sắt, 

3kg gỗ, 8kg nhựa) 

Bộ 27 
  

10.152.000 

  Sắt     1.215 8.000 9.720.000 

  Nhựa     216 2.000 432.000 

  Gỗ     81 0 0 

6 

Giường bệnh đa chức năng 

Kích thước D x R x C: 

1900x900x500 

Khối lượng: 118kg  

Cái 3 354 8.000 2.832.000 



STT Danh mục tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Đơn giá 

thẩm 

định 

Thành tiền 

7 

Giường cấp cứu đa năng 

Paramount Bed 

Kích thước D x R: 

2500x1100 

Khối lượng:123kg (106kg sắt 

và 17kg nhựa) 

Cái 12 
  

10.584.000 

  Sắt     1.272 8.000 10.176.000 

  Nhựa     204 2.000 408.000 

Tổng (1)+(2) 1479 
  

664.102.000 

Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi bốn triệu một trăm lẻ hai nghìn đồng./. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-05T16:34:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	Kèm theo văn bản số 2893/QĐ-BV của BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN




